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	TT
	Mã MH
	Tên Môn học
	TC
	MSCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1
	QP010E
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)
	02
	002784
	Nguyễn Hoàng Thắng
	0948790842

	2
	QP011E
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)
	02
	002784
	Nguyễn Hoàng Thắng
	0948790842

	3
	QP012
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)
	02
	002784
	Nguyễn Hoàng Thắng
	0948790842

	4
	QP013
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)
	02
	002784
	Nguyễn Hoàng Thắng
	0948790842

	5
	XH023
	Anh văn căn bản 2 (*)
	03
	001259
	Huỳnh Minh Hiền
	0903015111

	6
	TN033
	Tin học căn bản (THCB)
	01
	001044
	Nguyễn Nhị Gia Vinh
	0918.494.491

	7
	TN034
	TT. Tin học căn bản (TT.THCB)
	02
	001044
	Nguyễn Nhị Gia Vinh
	0918.494.491

	8
	TC203
	Phổ tu bóng đá
	03
	001621
	Châu Đức Thành
	0913.987774

	9
	TC370
	Phổ tu thể dục
	03
	002744
	Phạm Như Hiếu
	0946.023027

	10
	TC204
	Phổ tu cầu lông
	03
	001748
	[bookmark: _GoBack]Châu Hoàng Cầu
	0976.131517


ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP
LỚP TRƯỞNG: LÝ QUỐC LONG, SĐT: 0939735358
	Tuần
	Từ ngày
	Đến ngày
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật

	1 
	

	2 
	

	3 
	

	4 
	

	5 
	27/01/2024
	28/01/2024
	Phổ tu cầu lông
	Phổ tu cầu lông

	6 
	03/02/2024
	04/02/2024
	Phổ tu cầu lông
	Phổ tu cầu lông

	7 
	10/02/2024
	11/02/2024
	Nghỉ Tết âm lịch

	8 
	17/02/2024
	18/02/2024
	Phổ tu cầu lông
	Phổ tu cầu lông

	9 
	24/02/2024
	25/02/2024
	Phổ tu thể dục
	Phổ tu thể dục

	10 
	02/03/2024
	03/03/2024
	Phổ tu thể dục
	Phổ tu thể dục

	11 
	09/03/2024
	10/03/2024
	Phổ tu cầu lông
	Phổ tu bóng đá

	12 
	16/03/2024
	17/03/2024
	Phổ tu thể dục
	Phổ tu thể dục

	13 
	23/03/2024
	24/03/2024
	Phổ tu thể dục
	Phổ tu thể dục

	14 
	30/03/2024
	31/03/2024
	Phổ tu cầu lông
	Phổ tu cầu lông

	15 
	06/04/2024
	07/04/2024
	Phổ tu thể dục
	Phổ tu bóng đá

	16 
	13/04/2024
	14/04/2024
	TT.THCB
	Phổ tu bóng đá

	17 
	20/04/2024
	21/04/2024
	TT.THCB
	Phổ tu bóng đá

	18 
	27/04/2024
	28/04/2024
	TT.THCB
	Phổ tu bóng đá

	19 
	04/05/2024
	05/05/2024
	TT.THCB
	Phổ tu bóng đá

	20 
	11/05/2024
	12/05/2024
	TT.THCB
	Phổ tu bóng đá

	21 
	18/05/2024
	19/05/2024
	TT.THCB
	Phổ tu bóng đá

	22 
	25/05/2024
	26/05/2024
	TT.THCB
	Phổ tu thể dục

	23 
	01/06/2024
	02/06/2024
	QP010E
	QP010E

	24 
	08/06/2024
	09/06/2024
	QP011E
	QP011E

	25 
	15/06/2024
	16/06/2024
	QP012
	QP012

	26 
	22/06/2024
	23/06/2024
	QP013
	QP013

	27 
	29/06/2024
	30/06/2024
	AVCB 2 – XH023
	AVCB 2 – XH023

	28 
	06/07/2024
	07/07/2024
	AVCB 2 – XH023
	AVCB 2 – XH023

	29 
	13/07/2024
	14/07/2024
	AVCB 2 – XH023
	Phổ tu cầu lông

	30 
	Dự trữ


                                                                                                                              Trợ lý Đào tạo
		
	Nguyễn Hữu Tri
[bookmark: _heading=h.1fob9te]	(ĐT: 0917477613)
